	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

TỔ THANH TRA - PHÁP CHẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2018


 BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện Quy định của Nhà trường



Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 04 tháng 6 năm 2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ Thông báo số 1555/TB-LTT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc;


Căn cứ báo cáo ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV thuộc các đơn vị từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018.

           Tổ Thanh tra – Pháp chế xin gửi những ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV  thuộc các đơn vị cụ thể như sau:
DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN THỰC HIỆN NỘI QUY ĐƯỢC GHI NHẬN THÁNG 12 NĂM 2018 
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	
	Hoàng Phúc Bảo

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 1->6, ngày 21/11, lớp 18C1-CNÔ6, tại G1.1-06, môn: Thực tập động cơ cơ bản.
	6h30’ Khoa báo GV xin nghỉ con bệnh.
	

	
	Triệu Phú Nguyên

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 7->12, ngày 23/11, lớp 17C1-CNÔ2, tại H1.1-03, môn: Thực tập động cơ xăng.
	12h45’ Gv báo có việc đột xuất cho SV nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	Nguyễn Thanh Hùng

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 11->12, ngày 03/12 lớp 16TC-Ô1, tại C3.3-01 môn: Hệ thống điện than xe.
	12h30’ GV báo nghỉ đi khám bệnh.
	

	
	Võ Đắc Thịnh

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 13->15, ngày 06/12 lớp 18C1-CNÔ1, tại G1.1-06, môn: Thực tập động có cơ bản.
	10h50’ Gv xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	Ng. T. Khánh Thư

(Khoa CNTT)
	Ngày 14/12: 3, lớp 16CT-HL1-QTM1, tại F1.2-03, môn: SQL Server.


	8h40’ Khoa báo Gv xin nghỉ có việc đột xuất.
	

	
	Vũ Hạnh Chiêu

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Ngày 21/11: Tiết 7->10, lớp 16TCT-HL1-ĐĐT1, tại H1.3-11, môn: Mạch điện.

Tiết 13->15, lớp 18C2-ĐĐT1, tại C3.3-04, môn: Anh văn chuyên ngành.
	14h GV mệt xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	Mạnh Lê Hoàn

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Tiết 1->4, ngày 27/11lớp 16TCN-ĐT, tại C3.2-04, môn: PLC cơ bản.
	7h30’ GV vào lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)
	

	
	Châu Văn Bảo

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Ngày 06/12, tiết 13->17, lớp 18T7-ĐCN1, tại C2.3.03, môn: Mạch điện.
	20h30’ lớp không có GV và SV (TKB tiết 17 kết thúc lúc 21h15’)
	

	
	Tạ Minh Cường

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Ngày 06/12, tiết 13->17, lớp 18T5-ĐCN1, tại C3.1-06, môn: Điện tử cơ bản.
	20h30’ lớp không có GV và SV (TKB tiết 17 kết thúc lúc 21h15’)
	

	
	Nguyễn Anh Tăng

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Ngày 01/12: Tiết 1-2, lớp 17C1-ĐCN1, tại C2.2-03, môn: Truyền động điện và ứng dụng.

-Tiết 3->6, lớp 17C1-ĐĐ T4, tại C2.2-02, môn: Cung cấp điện và Kỹ thuật lắp đặt điện.
	5h57’ Khoa báo GV xin nghỉ, gia đình có việc.
	

	
	Ng.Minh Đức Cường

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Ngày 17/12, tiết 13->17, lớp 18T5-ĐCN1, tại B1.2-05, môn: Thực tập điện cơ bản.
	20h12’ lớp tắt đèn, khóa cửa, không có GV và SV (TKB tiết 17 kết thúc lúc 21h15’)
	

	
	Chung Trần Thế Vinh

(Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 13->17, ngày 22/11, lớp 17C2-CCK1, tại D3.1-02, môn:  Thực tập CNC nâng cao.
	17h03’ GV báo nghỉ.
	

	
	
	Tiết 1-12, ngày 28/11, lớp 17C1-CCK7, tại D3.1-02, môn:  Kỹ thuật thủy lực – Khí nén.
	GV nghỉ, dạy bù sau, SV ra về.
	

	
	
	- Tiết 5 lớp 17C1-CCK7, tại C2.2-02, tiết: SHCN


	7h40’ GV báo cho lớp nghỉ do tiết 3-4 môn thầy Chung nghỉ.
	

	
	
	Tiết 15-16, ngày 06/12, lớp 17C2-CCK1, tại D3.1-02, môn:  Kỹ thuật thủy lực-khí nén.
	20h30’ lớp không có GV và SV (TKB tiết 17 kết thúc lúc 21h15’)
	

	
	Nguyễn Tam Cương

(Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1->4 ngày 24/11, lớp 16CĐ-CĐ1,tại C2.3-04 môn:  Công nghệ chế tạo máy.
	06h30’ Khoa báo GV hư xe đến trễ, 7h15’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)
	

	
	Trương T. Phương Hồng

(Khoa CN Cơ khí)
	Ngày 07/12: Tiết 1->3, lớp 17C1-CNÔ5,tại D2.1-01, môn: AutoCAD, Tiết 4->6, lớp 17C1-CNÔ6,tại D2.1-01, môn: AutoCAD


	5h20’ GV báo xin nghi, con bệnh.
	

	
	
	Ngày 10/12: Tiết 7->9, lớp 17C1-CNÔ13, tại D2.1-01, môn: AutoCAD, Tiết 10, lớp 16CĐ-CTM5,tại D2.1-01, tiết:SHCN


	12h15’ Khoa báo GV xin nghỉ làm thủ tục xuất viện cho con.
	

	
	Dương Minh Chung

(Khoa CN Cơ khí)
	Ngày 30/11: Tiết 1-2, lớp 17C1-CTM2, tại C3.1-05 môn: Máy cắt kim loại

- Tiết 3-4 lớp 17C1-CCK7, tại C2.2-02, môn: Máy cắt kim loại.

· Tiết 5-6, lớp 17C1-CTM1, tại C2.3-04, môn: Máy cắt kim loại.

- Tiết 7-8, lớp 17C1-CCK3, tại C2.3-04, môn: Máy cắt kim loại
	6h57’ GV báo nghỉ.
	

	
	
	Tiết 1->4 ngày 04/12, lớp 17C1-CCK3,tại C3.1-04 môn:  Công nghệ chế tạo máy.
	6h57’ Khoa báo GV xin nghỉ do bị tai nạn
	

	
	Ng. Thanh Vĩnh Phúc

(Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1->6 ngày 14/12, lớp 18C1-CNÔ13,tại D3.1-09 môn:  Thực tập hàn cơ bản
	06h55’ Khoa báo GV xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	Phan Văn Hòa

(Khoa CN Nhiệt lạnh)
	Tiết 1->6, ngày 24/11, lớp 17C1-CNL1, tại G1.1-13, môn:  Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	7h10’ GV mở cửa phòng. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)
	

	
	Võ Phước Quang

(Khoa CN Nhiệt lạnh)
	Ngày 27/11: Tiết 11-12, lớp 17C1-VSL2, tại C2.3-02, môn: Điện tử cơ bản.
	10h35’ GV báo xin nghỉ bệnh.
	

	
	
	Ngày 10/12:Tiết 1-2,  lớp 17C1-CNL1, tại C2.3-01, môn: Điện tử cơ bản.

-Tiết 7-8, lớp 17C1-VSL1, tại C2.3-01, môn: Điện tử cơ bản.


	Khoa báo GV xin nghỉ bệnh. Khoa sẽ bố trí GV dạy thay các tiết học sau.
	

	
	
	Tiết 1->6, ngày 20/12, lớp 17C1-VSL2, tại G1.2-17, môn:  Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.
	6h47’ GV xin nghỉ bệnh
	

	
	Võ Anh Hào

(Khoa CN Nhiệt lạnh)
	14->16, ngày 27/11:  lớp 18C2-CNL1 tại C3..3-02, môn: Điện tử cơ bản.
	10h GV báo xin nghỉ, dạy bù sau
	

	
	
	7->12, ngày 29/11:  lớp 18T4-VSL1 tại G1.2-15, môn: Thực tập lạnh cơ bản.
	14h22’ ngày 28/11 Khoa báo GV xin nghỉ, gia đình có tang
	

	
	
	1-5, ngày 30/11:  lớp 18T4-KML1, tại H13-12, môn: Cơ sở Kỹ thuật điện.
	7h20’ Khoa báo  GV báo xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	Phạm Thị Thu Hiền

(Khoa KHCB)
	Ngày 30/11:Tiết 9, lớp 17C1-NNA1, tại: C3.2-05, môn: Đồ án học phần 1.

-Tiết 10, lớp 17C1-NNA1, tại: C2.3-01, tiết SHCN
	8h30’ Khoa báo GV bệnh  xin nghỉ.
	

	
	Lê Ng. Mỹ Trâm

(Khoa KHCB)
	 Tiết 7->11, lớp 15CĐ-HL1-KHCB1, tại: C3.3-04, môn: Anh văn.
	12h30’ Khoa báo GV xin nghỉ có việc đột xuất.
	

	
	Bùi Văn Dũng

(Khoa CNTT)
	Tiết 10->12, ngày 30/11, lớp 17C1-CTM2, tại F1.1-07,  môn:  Sửa chữa thiết bị ngoại vi, SHCN (tiết 12).
	14h47’ Khoa báo GV bệnh, xin nghỉ.
	

	
	Nguyễn Văn Minh

(Khoa CNTT)
	Tiết 7->12, ngày 18/12, lớp 16CĐ-HL1-CNTT1, tại H1.2-04,  môn:  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
	16h55’ lớp không có GV và SV, phòng tắt đèn khóa cửa. (TKB tiết 12 kết thúc lúc 17h20’)
	

	
	
	Tiết 7->12, ngày 21/12, lớp 16CĐ-HL1-CNTT1, tại H1.2-04,  môn:  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
	16h55’ lớp không có GV và SV, phòng tắt đèn khóa cửa. (TKB tiết 12 kết thúc lúc 17h20’)
	

	
	Võ Anh Trang

(Khoa CNTT)
	Tiết 10, ngày 19/12, lớp 17C1-THU1, tại F1.2-05,  môn:  Thiết kế Web.
	15h14’ GV có mặt tại lớp (TKB tiết 10 bắt đầu lúc 15h05’)
	

	
	Bùi Ánh Tuyết

(Khoa Kinh tế)
	:Tiết 13->16, ngày 05/12 lớp 18C2-KTD1, tại: C2.1-03, môn: Kế toán doanh nghiệp.


	GV vào lớp lúc 18h08’ (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h)
	

	
	Nguyễn Ngọc Trang

(Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế)
	Tiết 13, ngày 06/12 lớp 18C2-ĐĐT1, tại: C2.2-02, tiết:SHCN.


	18h30 lớp không có GV và SV.
	

	
	Phạm Quang Tùng

(Khoa KHCB)

GVTG
	Tiết 7->9, ngày 22/11, lớp 18C1-VSL1, tại Sân bóng, môn: GDQP-AN.
	12h45’ GV  tập trung SV. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’)
	

	
	Hồ Thị Thanh Thương

(Khoa KHCB)

GVTG
	Tiết 9-10, ngày 22/11, lớp 18T4-CCK1, tại: H1.2-09, môn: Ngữ văn.
	8h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Trần Huỳnh Tuyết Như

(Khoa KHCB)

GVTG
	Tiết 5-6, ngày 05/12, lớp 17T4-KCL1, tại: H1.2-13, môn: Ngữ văn.
	11h40’ GV cho SV ra về (TKB tiết 6 kết thúc lúc 11h50’)
	

	
	Nguyễn Ngọc Chương

(Khoa KHCB)

GVTG
	Tiết 5-6, ngày 28/11, lớp 17T4-NNA1, tại H1.3-10, môn: Toán
	11h43’ GV cho HS ra về (TKB tiết 6 kết thúc lúc 11h50’)
	

	
	Lê Thị Mùi

(Khoa KHCB)

GVTG

	Tiết 13-17, ngày 11/12, lớp 18T7-ĐCN1, tại C2.3-03, môn: Ngữ văn 1.
	GV và Học viên nghỉ lúc 19h50’ .
	

	
	
	Tiết 13-17, ngày 18/12, lớp 18T7-ĐCN1, tại C2.3-03, môn: Ngữ văn 1.
	20h25’ lớp không có GV và Học viên . (TKB tiết 17 kết thúc lúc 21h15’)
	

	
	Nguyễn Tấn Lực

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 22/11, lớp 16CĐ-Ô10, tại H1.1-06, môn: Thực tập đồng cơ bản.
	10h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Hoàng Phi Khanh

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 22/11, lớp 16CĐ-Ô10, tại H1.1-06, môn: Thực tập đồng cơ bản.
	10h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	
	Tiết 13->16, ngày 01/12, lớp 18C1-CNÔ15, tại C3.2-04, môn: Động cơ đốt trong.
	11h15’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Quãng Minh Đằng

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Ngày 30/11:Tiết 1->6 lớp 16TC-Ô1, tại H1.1-17, môn: Thực tập Hệ thống điện thân xe.
-Tiết 7->12, lớp 16TC-Ô1, tại H1.1-17, môn: Thực tập Hệ thống điện thân xe.
	21h45’ ngày 29/11 Khoa báo GV xin nghỉ.


	

	
	Nguyễn Tấn Lực

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 22/11, lớp 16CĐ-Ô10, tại H1.1-06, môn: Thực tập đồng cơ bản.
	10h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Phạm Hồng Thanh

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 7->11, ngày 03/12, lớp 17C1-CNÔ5, tại H1.13-11, môn: Lý thuyết gầm ô tô.
	10h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Đỗ Hoàng Duy

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 07/12, lớp 16CĐ-Ô7, tại H1.1-06, môn: Thực tập đồng có bản.
	11h09’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Nguyễn Ngọc Lễ

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 14/12, lớp 17C1-Ô7, tại C3.2-01, môn: Hệ thống điện và Điện tử ô tô.
	20h05’ không có GV và SV tại phòng học. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 20h30’)
	

	
	Nguyễn Văn Hỉu

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 15/12, lớp 18C1-CNÔ10, tại C3.3-01, môn: Động cơ đốt trong.
	Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Hồ Công Thiện

(Khoa CN Nhiệt lạnh)

 GVTG

	Tiết 7->12, ngày 21/11, lớp 16CĐ-ĐL1, tại G1.1-11, môn: Thực tập lắp đặt hệ thống lạnh.
	12h21’ GV báo xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	
	Tiết 1->6, ngày 01/12, lớp 16CĐ-ĐL1, tại G1.1-11, môn: Thực tập lắp đặt hệ thống lạnh.
	7h50’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)
	

	
	
	Tiết 7->12, ngày 19/12, lớp 17C1-VSL1, tại G1.2-14, môn: Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.
	21h43’ ngày 18/12, Khoa báo GV xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	
	Tiết 7->12, ngày 19/12, lớp 16CĐ1-ĐL1, tại G1.1-11, môn: Thực tập lắp đặt hẹ thống lạnh.
	9h’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


